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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 139 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

27/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH RUBILLION 

3502511606

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH RUBILLION 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933362362
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo;

8230

4. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy Yoga, thể dục nhịp điệu, tập tạ;

8551

5. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự;

5510(Chính)

12. Cơ sở lưu trú khác 5590

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

17. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042090005759

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

 TRẦN QUANG HẢI Nam
28/12/1990 Kinh Việt Nam

09/02/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042090005759
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:    TRẦN QUANG HẢI Nam

28/12/1990 Kinh Việt Nam

09/02/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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